
UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THỊ TRẤN ĐĂK HÀ                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số:       /KH-UBND                      Thị trấn Đăk Hà, ngày       tháng 6 năm  2024 
 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, vận động các hộ dân đóng góp tiền xã hội hóa đầu tư triển 

khai dự án: Nâng cấp vỉa hè tuyến đường Hùng Vương đoạn qua trung tâm 

thị trấn Đăk Hà, gia đoạn 1: Điểm từ cây xăng thanh phương, điểm cuối nút 

giao đường Chu Văn An (Tượng đài văn hóa) 
 

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 06/02/2024 của Hội đồng 

nhân dân huyện Đăk Hà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung danh 

mục thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn 

phân cấp ngân sách huyện; 

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của Ủy ban nhân 

dân huyện Đăk Hà về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây 

dựng công trình: Nâng cấp vỉa hè tuyến đường Hùng Vương đoạn qua trung 

tâm Thị trấn Đăk Hà, giai đoạn 1: Điểm đầu từ cây xăng Thanh Phương, 

điểm cuối tại nút giao đường Chu Văn An (Tượng đài văn hóa).  

Căn cứ công văn số 1628/UBND-BQL, ngày 13 tháng 5 năm 2024 của 

UBND huyện Đăk Hà về việc triển khai dự án: Nâng cấp vỉa hè tuyến đường 

Hùng Vương đoạn qua trung tâm thị trấn Đăk Hà, giai đoạn 1: Điểm đầu từ 

cây xăng Thanh Phương, điểm cuối tại nút giao đường Chu Văn An (Tượng 

đài Văn hóa). 

Căn cứ Công văn số 2164/UBND-TH ngày 17/6/2024 của Ủy ban nhân 

dân huyện Đăk Hà về việc triển khai thực hiện dự án nâng cấp vỉa hè tuyến 

đường Hùng Vương đoạn qua Trung tâm thị trấn Đăk Hà, giai đoạn 1; 

 Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Hà xây dựng kế hoạch Tuyên truyền, vận 

động các hộ dân đóng góp tiền xã hội hóa đầu tư triển khai dự án: Nâng cấp vỉa 

hè tuyến đường Hùng Vương đoạn qua trung tâm thị trấn Đăk Hà, giai đoạn 1: 

Điểm đầu từ cây xăng thanh phương, điểm cuối nút giao đường Chu Văn An 

(Tượng đài Văn hóa). 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích. 

- Chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thuận lợi cho công tác 

quản lý khai thác và sử dụng của tuyến đường. 

- Tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, khang trang, từng bước hoàn thiện kết 

cấu hạ tầng thị trấn Đăk Hà; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân 

và du khách đến tham quan các điểm du lịch trên địa bàn huyện. Góp phần xây 
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dựng thị trấn Đăk Hà đô thị văn minh 2024 và đạt đô thị loại loại IV vào năm 

2025. Công trình hoàn thành sẽ mang lại cảnh quan sạch đẹp, giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường, tạo không gian xanh cho trung tâm huyện Đăk Hà. Đồng thời 

tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế, xã hội thị trấn Đăk Hà nói riêng và 

huyện Đăk Hà nói chung. 

2. Yêu cầu. 

Việc đầu tư xây dựng vỉa hè là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm tạo 

cảnh quan sạch đẹp cho tuyến đường đồng thời sau khi vỉa hè được nâng cấp 

hoàn thành sẽ góp phần tạo đà phát triển kinh tế, ổn định xã hội. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN. 

 1. Nguồn vốn đầu tư  

- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện (theo tiến độ nguồn thu 

phát sinh hằng năm), nguồn sự nghiệp ngân sách huyện năm 2024, nguồn huy 

động nhân dân đóng góp và các nguồn vốn hợp pháp khác. Nguồn vốn nhà nước 

dầu tư 70%; nguồn hợp pháp khác và nhân dân và cơ quan đóng chân có công 

trình đi qua đóng góp 30% chi phí để đầu tư xây dựng nâng cấp vĩa hè. 

- Tổng mức đầu tư xây dựng toàn dự án: 14.900.000.000 đồng (Bằng 

chữ: Mười bốn tỷ, chín trăm triệu đồng chẵn). 

+ Nhân dân và cơ quan đứng chân tham gia đóng góp đầu tư nâng cấp vỉa 

hè 30%, trên tổng giá trị xây lắp (giá trúng thầu): 12.594.779.017 đồng x 30% = 

3.778.433.705 đồng. 

+ Giá trị nhân dân, cơ quan đóng chân đóng góp đối với 1 m2 vỉa hè là: 

243.267 đồng (Theo Công văn số 2164/UBND-TH ngày 17/6/2024 của Ủy ban 

nhân dân huyện Đăk Hà). 

+ Tổng diện tích vỉa hè thuộc địa phận thị trấn tham gia đóng góp: 

13.330,80 m2x 243.267 đồng = 3.242.943.724 đồng/296 hộ (trong đó 287 hộ dân 

và 09 cơ quan đóng chân có công trình đi qua). 

2. Danh sách các hộ dân, các cơ quan đóng góp tiền xã hội hóa đầu tư 

xây dựng nâng cấp vĩa hè, trên địa bàn thị trấn Đăk Hà. 

(Có danh sách kèm theo) 

3. Thành lập tổ truyên truyền vận động các hộ dân đóng góp tiền xã 

hội hóa đầu tư triển khai dự án: Nâng cấp vỉa hè tuyến đường Hùng Vương 

đoạn qua trung tâm thị trấn Đăk Hà, gia đoạn 1: Điểm từ cây xăng thanh 

phương, điểm cuối nút giao đường Chu Văn an như sau: 

3.1. Tổ 1: do đồng chí chủ tịch UBND thị trấn Đăk Hà làm tổ trưởng. Các 

thành viên gồm: Đồng chí Hồ Lê Vi Thư, Công chức Địa chính xây dựng - Đô 

thị và Môi trường thị trấn; Đồng chí Biện Thị Thùy Nguyên, Công chức VH-XH 

thị trấn; Đồng chí Nguyễn Thị Ngát, Công chức Tài chính – Kế toán thị trấn. 

Mời Đồng chí Dương Thị Mỹ Xuân, Chủ tịch Mặt trận TQVN thị trấn; Đồng chí 

Đặng Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Phụ Nữ thị trấn tham gia với Tổ phụ trách các 

hộ dân, các cơ quan đóng chân để phối hợp cùng với BQL TDP1, tuyên truyền, 

vận động thu tiền cụ thể như sau: 
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 - Từ thứ tự số 1 (ông Phùng Thanh Xuân) cho đến số 98 (Trụ Sở Liên Cơ 

quan), thuộc danh sách TDP1. Có danh sách kèm theo. 

3.2. Tổ 02: Do Đồng chí Võ Anh Tuấn làm tổ trưởng. Các thành viên 

gồm Đồng chí Phan Đức Thuận, Công chức Địa chính xây dựng - Đô thị và Môi 

trường thị trấn; Đồng chí Nguyễn Vương Quang, Công chức Văn hóa xã hội thị 

trấn; Đồng chí Cầm Bá Dung, Công chức Văn phòng – Thống kê thị trấn. Mời 

Đồng chí Trần Đình Dụ Chủ tịch Hội CCB thị trấn; Đồng chí; Đồng chí Nguyễn 

Thanh Cao, Chủ tịch Hội người cao tuổi thị trấn tham gia với Tổ phụ trách các 

hộ dân, các cơ quan để phối hợp cùng với BQL TDP1, TDP2a tuyên truyền, vận 

động thu tiền cụ thể như sau: 

 - Từ thứ tự số 99 (Ngân Hàng Nông nghiệp và PTNT) đến số 141(Lê 

Thanh Sản và Nguyễn Thị Hương) thuộc danh sách TDP1 và từ thứ tự số 1 (Lã 

Văn Lập và Từ Thị Kim Thanh), đến số 55 (Phạm Văn Hậu và Trần Thị Thanh 

Hoa) thuộc danh sách TDP2a. Có danh sách kèm theo. 

3.3. Tổ 03: do đồng chí Nguyễn Thị Bình phó chủ tịch UBND thị trấn làm 

tổ trưởng; Các thành viên gồm đồng chí Hà Xuân Giới; Dương Thị Hải Yến,  

Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn; Đồng chí Lê Thị Hạnh, Công chức Văn 

phòng - Thống kê thị trấn. Mời đồng chí Nguyễn Văn Dần, Chủ tịch Hội nông 

dân thị trấn; Đồng chí Phạm Thị Thanh Vân, bí thư Đoàn thị trấn tham gia với tổ 

phụ trách các hộ dân, các cơ quan để phối hợp cùng với BQL TDP2a; 3 và 

TDP7 tuyên truyền, vận động thu tiền cụ thể như sau:  

 - Từ thứ tự số 56 (Nguyễn Thị Hà và Lê Văn Hoàng) đến số 116 (Nguyễn 

Ngọc Sáng và Lương Thị Lê) thuộc danh sách TDP2a; Từ thứ tự số 1 (Nguyễn 

Viết Chiến và Trần Thị Thương), đến số 18 (Trường Tiểu học Kim Đồng) thuộc 

danh sách TDP3; Từ thứ tự số 1 (Lê Sỹ Đông), đến số 21 (Trương Thị Tình) 

thuộc danh sách TDP7. Có danh sách kèm theo. 

4. Thời gian thực hiện. 

- Các tổ được phân công thực hiện việc tuyên truyền, vận động các hộ dân 

đóng góp tiền xã hội hóa đầu tư triển khai dự án: Nâng cấp vỉa hè tuyến đường 

Hùng Vương đoạn qua trung tâm thị trấn Đăk Hà, gia đoạn 1: Điểm từ cây xăng 

thanh phương, điểm cuối nút giao đường Chu Văn An.  

Đợt 1: Từ ngày 25/6/2024 đến hết ngày 31/7/2024. Các đợt tiếp theo sẽ 

có thông báo cụ thể sau. 

- Các tổ báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị trấn qua đồng chí Võ 

Anh Tuấn trước ngày 30/7/2024 để bộ phận tài chính tổng hợp chung báo cáo 

cấp trên theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với các Tổ được phân công. 

Tiến hành phối hợp với BQL các TDP1; 2a; 3 và TDP7 tuyên truyền vận 

động các hộ dân đóng góp tiền xã hội hóa đầu tư triển khai dự án: Nâng cấp vỉa 

hè tuyến đường Hùng Vương đoạn qua trung tâm thị trấn Đăk Hà, gia đoạn 1: 
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Điểm từ cây xăng thanh phương, điểm cuối nút giao đường Chu Văn An (Tượng 

đài Văn hóa) theo kế hoạch đề ra. 

2. Công chức Địa chính - Xây dựng, đô thị và Môi trường thị trấn. 

Tham mưu xây kế hoạch tuyên truyền vận động các hộ dân đóng góp tiền xã 

hội hóa đầu tư triển khai dự án: Nâng cấp vỉa hè tuyến đường Hùng Vương đoạn 

qua trung tâm thị trấn Đăk Hà, giai đoạn 1: Điểm từ cây xăng thanh phương, điểm 

cuối nút giao đường Chu Văn An (Tượng đài Văn hóa). 

4. Công chức Tài chính – Kế toán thu thị trấn. 

- Phối hợp tham mưu xây kế hoạch tuyên truyền vận động các hộ dân đóng 

góp tiền xã hội hóa đầu tư triển khai dự án: Nâng cấp vỉa hè tuyến đường Hùng 

Vương đoạn qua trung tâm thị trấn Đăk Hà, gia đoạn 1: Điểm từ cây xăng thanh 

phương, điểm cuối nút giao đường Chu Văn An (Tượng đài Văn hóa). 

- Tổng hợp nguồn thu, nộp lên cấp trên theo quy định. Tổng hợp báo cáo tiến 

độ thu trình Lãnh đạo UBND thị trấn chỉ đạo thực hiện. 

5. Công chức phụ trách Thông tin văn hóa thị trấn. 

Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của thị trấn về chủ trương, mức 

độ đóng góp xây dựng dự án: Nâng cấp vỉa hè tuyến đường Hùng Vương đoạn 

qua trung tâm thị trấn Đăk Hà, giai đoạn 1: Điểm từ cây xăng thanh phương, 

điểm cuối nút giao đường Chu Văn An (Tượng đài Văn hóa). 

6. Đối với  BQL các TDP1; 2a; 3 và TDP7. 

Phối hợp cùng với các Tổ được phân công thực hiện việc tuyên truyền, vận 

động các hộ dân đóng góp tiền xã hội hóa đầu tư triển khai dự án: Nâng cấp vỉa 

hè tuyến đường Hùng Vương đoạn qua trung tâm thị trấn Đăk Hà, giai đoạn 1: 

Điểm từ cây xăng thanh phương, điểm cuối nút giao đường Chu Văn An (Tượng 

đài Văn hóa). Thuộc địa phận thị trấn Đăk Hà, triển khai thực hiện theo kế 

hoạch, đảm bảo tiến độ. 

2. Mời UB MTTQVN thị trấn và các ban ngành đoàn thể thị trấn. 

Phối hợp với các thành phần liên quan tiến hành tuyên truyền vận động các hộ 

dân đóng góp tiền xã hội hóa đầu tư triển khai dự án theo đúng kế hoạch đề ra. 

 Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, vận động các hộ dân đóng góp tiền xã 

hội hóa đầu tư triển khai dự án: Nâng cấp vỉa hè tuyến đường Hùng Vương đoạn 

qua trung tâm thị trấn Đăk Hà, giai đoạn 1: Điểm từ cây xăng thanh phương, 

điểm cuối nút giao đường Chu Văn An (Tượng đài Văn hóa), của Ủy ban nhân 

dân thị trấn Đăk Hà./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                          
- UBND huyện; 

- TT Đảng uỷ thị trấn (b/c); 

- TT HĐND thị trấn (B/c); 

- Mặt trận, Đoàn thể thị trấn (t/h); 

- Các ban, ngành thị trấn (t/h); 

- Cán bộ, công chức thị trấn (t/h) ; 

- BQL TDP1; 2a; 3 và TDP7 (t/h); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

   CHỦ TỊCH 

      

 

 

 

 Trần Đức Trọng 
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STT Họ Và Tên 

Địa chỉ 

thường 

trú 

Số Nhà 

Chiều 

dài mặt 

đường 

thửa đất  

Chiều dài 

phạm vi 

đất hành 

lang (m) 

 Diện 

tích 

(m2)  

Giá tiền cần 

nộp trên 

1m2 

Thành tiền Ghi chú 

A ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH ĐẾN ĐƯỜNG 24/3 
 

1 Phùng Thanh Xuân TDP1 1 30,1 5 150,5 
   243.267  

         

36.611.684    

2 Nguyễn Thị Tám  TDP1 5 8,9 5 44,5 
   243.267  

         

10.825.382    

3 Bùi Văn Thái TDP1   7,77 5 38,85 
   243.267  

           

9.450.923    

4 Nguyễn Văn Lai TDP1 7 9,95 5 49,75 
   243.267  

         

12.102.533    

5 Lê Văn Nam TDP1 07b 4,5 5 22,5 
   243.267  

           

5.473.508  0393648115 

6 Đỗ Công Tiềm TDP1   7 5 35 
   243.267  

           

8.514.345    

7 Nguyễn Xuân Minh TDP1 9 4 5 20 
   243.267  

           

4.865.340    

8 Bùi Thị Lới TDP1   4 5 20 
   243.267  

           

4.865.340  0963621947 

9 Đỗ Thế Quyền TDP1 6b 4 5 20 
   243.267  

           

4.865.340    

10 Lê Văn Thành TDP1 11 4,6 5 23 
   243.267  

           

5.595.141  0344615868 

11 Võ Tuấn Thành TDP1 13 4 5 20 
   243.267  

           

4.865.340  0984403623 

12 Đoàn Văn Kiệt TDP1 15 14,2 5 71 
   243.267  

         

17.271.957  0822003005 

13 Nguyễn Văn Sơn TDP1 19 5,9 5 29,5 
   243.267  

           

7.176.377    
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14 Phạm Công Thanh 
67 Quang 

Trung 2A  
4,96 5 24,8 243.267 6.033.022 

 

15 Trần Thiện Minh TDP1 21 4,84 5 24,2 
   243.267  

           

5.887.061  0988163269 

16 Ngô Thị Thu Thủy TDP1 23 5 5 25 
   243.267  

           

6.081.675    

17 Ngô Thị Nhân TDP1 25 4,5 5 22,5 
   243.267  

           

5.473.508    

18 Võ Thanh Tùng TDP1 27 
4,4 

5 22 
   243.267  

           

5.351.874    

19 Võ Thanh Tùng TDP1 29 
4,3 

5 21,5 
   243.267  

           

5.230.241    

20 Hồng Kon Tum   
4,07 

5 20,35 
   243.267  

           

4.950.483    

21 Nguyễn Văn Hải TDP1 31A 
4,33 

5 21,65 
   243.267  

           

5.266.731  0363320773 

22 Nguyễn Thị Xuyên TDP1 31 
4,25 

5 21,25 
   243.267  

           

5.169.424  0386490367 

23 Lê Văn Đồng TDP1 259 
4,95 

5 24,75 
   243.267  

           

6.020.858    

24 Võ Thị Lý TDP1 33 
4,7 

5 23,5 
   243.267  

           

5.716.775  0984082737 

25 Nguyễn Đình Liễu và Nguyễn Thị Lý TDP1 35+39 
6 

5 30 
   243.267  

           

7.298.010    

26 Nguyễn Đình Linh TDP1 37 
5 

5 25 
   243.267  

           

6.081.675    

27 Nguyễn Đình Liễu và Nguyễn THị Lý TDP1 39 
5 

5 25 
   243.267  

           

6.081.675    

28 Nguyễn Đình Động và Đỗ Thị Mừng TDP1 41 
9,45 

5 47,25 
   243.267  

         

11.494.366    

29 Bùi Văn Tuy và Nguyễn Thị Mỹ Trang TDP1 43 5 5 25 243.267 6.081.675 
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30 Lại Quang Minh và Lưu Thị Trinh TDP1 45A 
5,95 

5 29,75 
   243.267  

           

7.237.193  0901669589 

31 Trần Văn Đởn và Trần THị Sách TDP1 45 
6 

5 30 
   243.267  

           

7.298.010  09725561269 

32 Nguyễn Thị Hải Phượng TDP1 47 
9 

5 45 
   243.267  

         

10.947.015    

33 
Nguyễn Đăng Hùng và Phùng Thị 

Cảnh 
TDP1 49 

5,65 
5 28,25 

   243.267  

           

6.872.293  0935039052 

34 
Nguyễn Thị Vân Anh và Trần Văn 

Toàn 
TDP1 49 

9 
5 45 

   243.267  

         

10.947.015  0976206060 

35 Hoàng Thanh Vương TDP1 51 
10 

5 50 
   243.267  

         

12.163.350    

36 
Nguyễn Thanh Hà và Nguyễn Thị Thu 

Hằng 
TDP1 53 

10,27 

5 51,35 

   243.267  

         

12.491.760    

37 Trần Thị Thủy và Mai Hiền Vinh 
78 đường 

24/3 
55 

10,8 
5 54 

   243.267  

         

13.136.418    

38 
Trần Thế Nghiệp và Nguyễn THị Bảo 

Châu 

226/18 

Huỳnh Văn 

Bánh Q phú 

nhuận 

TPHCM 

57 5,81 5 29,05 243.267 7.066.906 
 

39 Trương Quang mến 
331 HV-

TDP 3 
59 

5,77 
5 28,85 

   243.267  

           

7.018.253    

40 Phạm Văn Thăng và Bùi Thị Hồng TDP1 61 

8,6 

5 43 

   243.267  

         

10.460.481  0359716899 

41 Lê Tiến Bảy và Nguyễn Thị Bình TDP1 63 
5 

5 25 
   243.267  

           

6.081.675  0988444026 

42 
Nguyễn Đình Cương và Hoàng Thị 

Ninh 
TDP1 65 10,4 5 52 243.267 12.649.884 0935908557 
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43 Nguyễn Quốc Việt TDP1 67 
5 

5 25 
   243.267  

           

6.081.675    

44 Trần Đình Tiến và Nguyễn Thị Tuyết TDP1 69 
5,7 

5 28,5 
   243.267  

           

6.933.110  0327174069 

45 Lê Trung Nguyên TDP1 71 
4,9 

5 24,5 
   243.267  

           

5.960.042    

46 Trần Đình Luận  TDP1 73 
4,05 

5 20,25 
   243.267  

           

4.926.157  0985704780 

47 Trần Đình Lưu TDP1 73 
5,5 

5 27,5 
   243.267  

           

6.689.843  0986636424 

48 Quảng Thanh Thanh và Lê Thị Cúc TDP1 75 
4,8 

5 24 
   243.267  

           

5.838.408  0965436897 

49 Võ Thanh Tùng  
29 Hùng 

Vương 
77 

4,8 
5 24 

   243.267  

           

5.838.408    

50 Hoàng Ngĩa Trí TDP1 79A 
5 

5 25 
   243.267  

           

6.081.675    

51 Trần Văn Tiên TDP1 79 
10,5 

5 52,5 
   243.267  

         

12.771.518  

0333730530, 

0962062607 

52 Trương Văn Tạo TDP1 81 
5 

5 25 
   243.267  

           

6.081.675  0982929059 

53 
Trương Công Thành và Nguyễn Thị 

Hoạnh 
TDP1 83+85A 

6 
5 30 

   243.267  

           

7.298.010  0372 696 746 

54 Trương Công Chính và Đặng Thị Thảo TDP1 85 
6,5 

5 32,5 
   243.267  

           

7.906.178  0364056874 

55 Nguyễn Thị Mận và Lê Xuân Hương TDP1 87 
4,12 

5 20,6 
   243.267  

           

5.011.300    

56 Nguyễn Thị Mận TDP1   
4,1 

5 20,5 
   243.267  

           

4.986.974    

57 Nguyễn Thị Hằng TDP1   
8 

5 40 
   243.267  

           

9.730.680    

58 Vũ Xuân Cầu và Nguyễn Thị Quyên 

Thôn 

Thống 

Nhất Hà 
 

5,1 5 25,5 243.267 6.203.309 
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Mòn 

59 Nguyễn Trung Dương TDP1 89b 
5,16 

5 25,8 
   243.267  

           

6.276.289  0335011233 

60 
Trương Công Trung và Nguyễn Thị 

Biên 
TDP1 89 

6,43 

5 32,15 

   243.267  

           

7.821.034  0963876863 

61 Hoàng Ngọc Lự và Phạm Thị Mười TDP1 91 
5,94 

5 29,7 
   243.267  

           

7.225.030  0397485622 

62 Hồ Xuân Bình TDP1 93 
6,11 

5 30,55 
   243.267  

           

7.431.807    

63 Nguyễn Thái Sơn và Đoàn Thị Hằng TDP1 95 

15,12 

5 75,6 

   243.267  

         

18.390.985  0964 595945 

B ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG 24/3 ĐẾN ĐƯỜNG QUANG TRUNG   
      

64 
Nguyễn Cao Thanh Tuấn và Huỳnh 

Thị Hằng 
TDP1 97 

7,24 5 

36,2 

   243.267  

           

8.806.265    

65 Nguyễn Cao Thanh và Cao Thị Hiếu TDP1 99 
9,16 5 

45,8 
   243.267  

         

11.141.629    

66 
Lại Minh Quang và Nguyễn Thị 

Phương 
TDP1 101 

8,42 5 
42,1 

   243.267  

         

10.241.541  0389527231 

67 Lại Văn Phẩm và Nguyễn Thị Hằng TDP1 103 
6,6 5 

33 
   243.267  

           

8.027.811  0905387124 

68 Bùi Hữu Công TDP1 105+107 
19,44 5 

97,2 
   243.267  

         

23.645.552  0384665539 

69 Trần Chính Đức và Trần THị Mai TDP1 109 
4,94 5 

24,7 
   243.267  

           

6.008.695  0986417419 
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70 Nguyễn Thị Nhâm và Hồ Thị Tâm 
Thôn 2 Hà 

Mòn 
111 

4,96 5 
24,8 

   243.267  

           

6.033.022    

71 
Nguyễn Đình Cương và Nguyễn Thùy 

Ngát 
TDP1 113 

5,56 5 
27,8 

   243.267  

           

6.762.823    

72 
Nguyễn Đình Thi và Vũ Thị Phương 

Thúy 
TDP1 113 

5,46 5 
27,3 

   243.267  

           

6.641.189  0914747079 

73 Mai Văn Thạnh Bình Định 115 
5 5 

25 
   243.267  

           

6.081.675    

74 Vũ Xuân Chức và Phạm Thị Gấm TDP1 117 
6,39 5 

31,95 
   243.267  

           

7.772.381  0905035929 

75 Đoàn Thị Thúy Vân (Đoàn Văn Diên) TDP1 119b 
5 5 

25 
   243.267  

           

6.081.675  0905310832 

76 Đỗ Đức Bình TDP1 121 
9,2 5 

46 
   243.267  

         

11.190.282    

77 Đỗ Đức Thanh TDP1   
4,35 5 

21,75 
   243.267  

           

5.291.057    

78 Đỗ Văn Đỉnh TDP1   
5,2 5 

26 
   243.267  

           

6.324.942    

79 
Nguyễn Tiến Thọ và Nguyễn Thị 

Châm 

09 đường 

24/3 
123 

5 5 

25 

   243.267  

           

6.081.675    

80 
Nguyễn Kim Thường và Trần Thị 

Thanh Minh 
TDP1 125 

5,93 5 

29,65 

   243.267  

           

7.212.867    

81 Nguyễn Kim Phúc TDP1 125 
5 5 

25 
   243.267  

           

6.081.675    

82 Lê Văn Thắng và Nguyễn Thị Thủy TDP1 127 5,3 5 26,5 243.267 6.446.576 
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83 
Nguyễn văn phú (bố), Nguyễn Văn 

Trung(con) 
TDP1 127a 5,45 5 27,25 243.267 6.629.026 0385941810 

84 Trương Thị Thùy Linh và Vũ Văn Lợi TDP1 127 
5,15 5 

25,75 
   243.267  

           

6.264.125  0373226512 

85 
Nguyễn Thái Hòa và Nguyễn Thị 

Bướm 
TDP1 129 

24,48 5 

122,4 

   243.267  

         

29.775.881    

86 Nguyễn Xuân Đăng TDP1 131 
5 5 

25 
   243.267  

           

6.081.675  0905178116 

87 Vũ Mạnh Dũng và Ninh Thị Vòng TDP1 133 
16,92 5 

84,6 
   243.267  

         

20.580.388  0985653914 

88 
Hoàng Tiến Đảng và Trần Thị Hồng 

Vân 
TDP1 135A 

4,87 5 

24,35 

   243.267  

           

5.923.551  097146777 

89 Hà Đình Chinh và Lê Thị Nhung TDP1 135 
10 5 

50 
   243.267  

         

12.163.350  0359763825 

90 Bùi Duy Tân và Hoàng Thị Thanh TDP1 137 
6,18 5 

30,9 
   243.267  

           

7.516.950  0949436696 

91 Phạm Đức Quyết và Lê Thị Tố Đàn TDP1 139 
5,26 5 

26,3 
   243.267  

           

6.397.922  0399537703 

92 Lê Văn Tấn và Hoàng Thị Thính TDP1 141 
5,64 5 

28,2 
   243.267  

           

6.860.129  0913418107 

93 Nguyễn Văn Lịa và Trần Thị Sa TDP1 143+145 
23,17 5 

115,9 
   243.267  

         

28.182.482    

94 Ngô Thị Hương TDP1 147 
10,58 5 

52,9 
   243.267  

         

12.868.824  0364349343 

95 
Nguyễn bá Năm và Nguyễn Thị Mỹ 

Trang 
TDP1 149 

5,6 5 
28 

   243.267  

           

6.811.476  0978141879 
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96 
Phạm Văn Khương và Hoàng Thị Mai 

Dung 

44 đường 

24/3 
149A 

4,7 5 
23,5 

   243.267  

           

5.716.775  0983604899 

97 Kho Bạc Nhà nước TDP1   
25 5 

125 
   243.267  

         

30.408.375    

98 Trụ Sở Liên Cơ quan TDP1   
25 5 

125 
   243.267  

         

30.408.375    

99 Ngân Hàng Nông nghiệp và PTNT TDP1   
17,48 5 

87,4 
   243.267  

         

21.261.536    

100 Phan Tính và Nguyễn Thị Anh TDP1 157 

9,6 5 

48 

   243.267  

         

11.676.816    

C ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG TRƯỜNG CHÍNH ĐẾN ĐƯỜNG LÊ LAI 
        

101 Nguyễn Văn Đại và Đặng Thị Phi Giao TDP1 2 
8,29 5 

41,45 
   243.267  

         

10.083.417  0345866966 

102 Nguyễn Thị Lan TDP1 4 
9,7 5 

48,5 
   243.267  

         

11.798.450  0978497378 

103 Nguyễn Văn Bảo và Ninh Thị Thế TDP1 06a 
6 5 

30 
   243.267  

           

7.298.010  02603501489 

104 Bùi Phú Lâm TDP1   
6,2 5 

31 
   243.267  

           

7.541.277  0367565825 

105 
Đỗ Thế Quyền và Nguyễn Kim 

Khương 
TDP1 6b 

6 5 
30 

   243.267  

           

7.298.010  0362592699 

106 Nguyễn Quang Dương và Đỗ Thị Lanh 
Thôn 4 Hà 

Mòn 
8 

7,5 5 
37,5 

   243.267  

           

9.122.513    

107 Nguyễn Công Quynh TDP1   
6,6 5 

33 
   243.267  

           

8.027.811  0373226512 

108 Nguyễn Công Quyền TDP1   
8,6 5 

43 
   243.267  

         

10.460.481    

109 Nguyễn Văn Nhậm và Lâm Thị Thiêu 2b 
 

5 5 25 243.267 6.081.675 
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110 
Bùi Thanh Tuấn và Võ Thị Hồng 

Chinh 
TDP1   

5 5 

25 

   243.267  

           

6.081.675  0983413777 

111 Bùi Văn Phiếm và Phạm Thị Chuẩn TDP1 12 
10,2 5 

51 
   243.267  

         

12.406.617  0985749615 

112 Lê Thanh Thuật  TDP1 14 
5 5 

25 
   243.267  

           

6.081.675  0903505635 

113 Nguyễn Cao Yến TDP1 16 
5 5 

25 
   243.267  

           

6.081.675  0914156907 

114 
Nguyễn Đình Luân và Nguyễn Thị 

Điệp 

Trần Nhân 

Tông TDP 

7 

18 

11,29 5 

56,45 

   243.267  

         

13.732.422  0961092782 

115 Nguyễn Thị Thúy Nga TDP1 18A 
5,7 5 

28,5 
   243.267  

           

6.933.110  0888844944 

116 Trịnh Thị Trang TDP1   
5,71 5 

28,55 
   243.267  

           

6.945.273    

117 
Nguyễn Hữu Chỉnh và Nguyễn Thị 

Nhung 
TDP1 20 

5,25 5 
26,25 

   243.267  

           

6.385.759  0903162937 

118 Lê Văn Vỹ và Lê Thị Hồng Lê TDP1   
5,17 5 

25,85 
   243.267  

           

6.288.452    

119 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp TDP1   
13,3 5 

66,5 
   243.267  

         

16.177.256    

120 Phạm Văn Vĩnh TDP1   
6,2 5 

31 
   243.267  

           

7.541.277    

121 Nguyễn Công Ban TDP1 26 
10 5 

50 
   243.267  

         

12.163.350  0981311179 

122 Nguyễn Thị Bưởi TDP1 28 
4,6 5 

23 
   243.267  

           

5.595.141    

123 Nguyễn Đức Trừ TDP1   
6 5 

30 
   243.267  

           

7.298.010    
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D ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG LÊ LAI ĐẾN ĐƯỜNG VÕ THỊ SÁU 
        

124 Hoàng Minh Tuấn và Trương Thị Thức TDP1 30A 

7,57 5 

37,85 

   243.267  

           

9.207.656  0973310373 

125 Hoàng Thị Kim Ngân TDP1 30 
3,83 5 

19,15 
   243.267  

           

4.658.563  0905206956 

126 Phạm Đình Vinh và Nguyễn Thị Minh TDP1 32 
4,66 5 

23,3 
   243.267  

           

5.668.121  0935627539 

127 US Lẻ và Đặng Thị Ngọc Huyền TDP1 34 
5,84 5 

29,2 
   243.267  

           

7.103.396    

128 Hoàng Thanh Vương TDP1 36 
5,78 5 

28,9 
   243.267  

           

7.030.416    

129 Công An Huyện TDP1 
 

47,3 5 236,5 243.267 57.532.646 
 

E ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG HUỲNH THÚC KHÁNG ĐẾN ĐƯỜNG QUANG TRUNG 
        

130 Trần Thị Sỹ, Nguyễn Văn Chung TDP1 50 
15 5 

75 
   243.267  

         

18.245.025  0965969107 

131 Từ Quang Ngọc TDP1 52 
18,83 5 

94,15 
   243.267  

         

22.903.588    

132 Trường PTDTNT TDP1 
 

90,89 5 454,5 243.267 110.552.688 
 

133 Phan Đức Thuyên TDP1 56 
6 5 

30 
   243.267  

           

7.298.010    

134 Bùi Thị Chinh  TDP1 58 
5,9 5 

29,5 
   243.267  

           

7.176.377  0963015178 

135 Võ Thị Xuân Dung và Trần Kiên Định TDP1 58 

5,6 5 

28 

   243.267  

           

6.811.476    

136 Võ Duy Cương TDP1 60 
12 5 

60 
   243.267  

         

14.596.020  0964563409 

137 Hoàng Đăng Huy TDP1   
6 5 

30 
   243.267  

           

7.298.010    
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138 Võ Anh và Đoàn Thị Mai TDP1 62 
4,5 5 

22,5 
   243.267  

           

5.473.508    

139 
Nguyễn Đình Quang và Võ Thị Kim 

Vân 
TDP1 64 

4,62 5 
23,1 

   243.267  

           

5.619.468  0905 178172 

140 Nguyễn Văn Hoan TDP1 66 
14,83 5 

74,15 
   243.267  

         

18.038.248    

141 
Lê Thanh Sản và Nguyễn Thị 

Hương 
TDP1 68 

11,1 5 
55,5 

   243.267  

         

13.501.319    

TỔNG (141 hộ) 5.953 
 

1.448.095.471 
 

 

STT Họ Và Tên 
Địa chỉ 

thường trú 
Số Nhà 

Chiều dài 

mặt 

đường 

thửa đất  

Chiều dài 

phạm vi 

đất hành 

lang (m) 

 Diện 

tích 

(m2)  

Giá tiền cần 

nộp trên 1m2 
Thành tiền Ghi chú 

 
1 Lã Văn Lập và Từ Thị Kim Thanh TDP2a 201 21,71 5 108,55 

           

243.267  

      

26.406.633     

2 Nguyễn Văn Hoàng TDP2a   5 5 25 
           

243.267  

        

6.081.675     

3 Nguyễn Kiến Đức 
Quán Cắt 

Tóc  
  7 5 35 

           

243.267  

        

8.514.345     

4 Lã Văn Lập và Từ Thị Kim Thanh TDP2a 201 19,8 5 99 
           

243.267  

      

24.083.433     

5 Hàn Thanh Tâm và Trần Thị Tuế TDP2a 199 27,78 5 138,9 
           

243.267  

      

33.789.786     

6 Lê Thế Cương và Hoàng Thị Vịnh TDP2a 197 26,4 5 132 
           

243.267  

      

32.111.244     

7 Lê Cảnh Thắng TDP2a   26 5 130 
           

243.267  

      

31.624.710     

8 Lê Thế Mạnh TDP2a   16,3 5 81,5 
           

243.267  

      

19.826.261     



 17 

9 Nguyễn Văn Phú và Phạm Thị Nga TDP2a 195 20,53 5 102,65 
           

243.267  

      

24.971.358  0385941810  

10 Nguyễn Văn Trung TDP2a   6 5 30 
           

243.267  

        

7.298.010     

11 Nguyễn THị Thu Thủy TDP2a   6 5 30 
           

243.267  

        

7.298.010     

12 
Nguyễn Thanh Phong và Nguyễn Thị 

Giàu 
TDP2a   6,13 5 30,65 

           

243.267  

        

7.456.134     

13 
Tống Văn Đông và Nguyễn Thị Ngọc 

Quỳnh 
TDP2a   5,28 5 26,4            

243.267  

        

6.422.249     

14 Nguyễn Thị Thu TDP2a   4,95 5 24,75 
           

243.267  

        

6.020.858  334400907  

15 Phạm Quang Bốn và Phạm THị Vui TDP2a 290 8,95 5 44,75 
           

243.267  

      

10.886.198     

16 Võ Thanh Tùng TDP2a   4,5 5 22,5 
           

243.267  

        

5.473.508     

17 
Nguyễn Anh Hùng và Nguyễn Thị 

Hồng 
189   7,54 5 37,7 

           

243.267  

        

9.171.166  0357215301  

18 Lê Thị Thương TDP2a   5,4 5 27 
           

243.267  

        

6.568.209     

19 Đỗ Thị Ngung và Phạm Ngọc Giang  TDP1    
5,78 

5 28,9 
           

243.267  

        

7.030.416     

20 Vũ Đăng Hòa và Đặng Thị Ngọc Sa TDP7    
4,93 

5 24,65 
           

243.267  

        

5.996.532     

21 Lê Thị Khang TDP2a 185 
8 

5 40 
           

243.267  

        

9.730.680     

22 Hồ Thị Ngọc Lan TDP2a 183 
5 

5 25 
           

243.267  

        

6.081.675  0919730996  

23 Cầm Bá Nũa và Lê Thị Mật TDP2a   
4,75 

5 23,75 
           

243.267  

        

5.777.591     

24 Nguyễn Thế Quyền và Nguyễn Thị Thư TDP2a   
5 

5 25 
           

243.267  

        

6.081.675     

25 Đinh Văn Thanh và Vũ Thị Nguyệt TDP2a   
14,5 

5 72,5 
           

243.267  

      

17.636.858  0377965679  

B ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG NGÔ ĐĂNG ĐẾN ĐƯỜNG U RÊ              
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26 Phạm Bá Quý và Phạm Thị Hà TDP2a 181 
16,46 

5 82,3 
           

243.267  

      

20.020.874     

27 Phạm Bá Quý và Phạm Thị Hà TDP2a 181 
5 

5 25 
           

243.267  

        

6.081.675     

28 Phạm Bá Quý và Phạm Thị Hà TDP2a 181 
6 

5 30 
           

243.267  

        

7.298.010     

29 
Trần Văn Toàn và Nguyễn Thị Vân 

Anh 
TDP2a 45A 

7,6 
5 38 

           

243.267  

        

9.244.146     

30 Quang (Kon Tum) 
Siêu Thị 

Xuân Thọ 
  

10,14 
5 50,7            

243.267  

      

12.333.637     

31 Vỗ Tấn Thành và Đặng Thị Niên 03 lô 179 
12,31 

5 61,55 
           

243.267  

      

14.973.084     

32 Võ Minh Tuấn  TDP2a   
5,5 

5 27,5 
           

243.267  

        

6.689.843     

33 Võ Thành Tâm TDP2a   
5,5 

5 27,5 
           

243.267  

        

6.689.843     

34 Võ Tấn Thành và Đặng Thị Niên TDP2a 179 
5,5 

5 27,5 
           

243.267  

        

6.689.843     

35 Phòng Giáo dục TDP2a 
 

36,68 5 183,4 243.267 44.615.168 
  

36 Chưa xác định tên  Chủ ĐăkLăk   
5 

5 25 
           

243.267  

        

6.081.675     

37 
Phan Thái Hoàng Minh và Nguyễn Thị 

Minh Khuê 
TDP2a 88+175B 

5,1 
5 25,5            

243.267  

        

6.203.309     

38 Nguyễn Sơn Long và Vũ Thị Nhài TDP2a 175 
8,95 

5 44,75 
           

243.267  

      

10.886.198     

C ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG U RÊ ĐẾN ĐƯỜNG QUANG TRUNG              

39 Lê Đại Xuân và Lê Thị Thanh Nhàn TDP2a   
22,58 

5 112,9 
           

243.267  

      

27.464.844  098372848  

40 Nguyễn Phúc Đoan và Đỗ Thị Bé TDP2a 169 
6 

5 30 
           

243.267  

        

7.298.010     

41 Nguyễn Phước Học và Lê Thị Lan TDP2a   
6 

5 30 
           

243.267  

        

7.298.010     

42 Dũng Thợ mộc Đất trống   
5 

5 25 
           

243.267  

        

6.081.675  0977462797  

43 Lê Văn Đồng và Nguyễn Thị Mai TDP3   6 5 30                       
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243.267  7.298.010  

44 
Phương Công Trọng và Nguyễn Thị 

Mai 
TDP2a   

5 
5 25 

           

243.267  

        

6.081.675     

45 Trần Văn Chương TDP2a   
6 

5 30 
           

243.267  

        

7.298.010     

46 Phan Văn Bảy và Phan Thị Thiên Hằng TDP2a 173 
8 

5 40 
           

243.267  

        

9.730.680     

47 Hoàng Văn Phùng và Lê Thị Cảnh TDP2a 171 
6,4 

5 32 
           

243.267  

        

7.784.544  819279779  

48 Nguyễn Phúc Đoan và Đỗ Thị Bé TDP2a 169 
5 

5 25 
           

243.267  

        

6.081.675     

49 Văn Viết Trường TDP2a 167 
6 

5 30 
           

243.267  

        

7.298.010  0909398559  

50 Trần Dũng Hà và Đỗ Thị Dung Đất Trống   
4,22 

5 21,1 
           

243.267  

        

5.132.934     

51 Nguyễn Duy Tường và Lê Thị Hoa TDP2a 167 
4,96 

5 24,8 
           

243.267  

        

6.033.022     

52 
Hoàng Yến Phượng và Nguyễn Thái 

Bình 
TDP2a 165 

5,4 
5 27 

           

243.267  

        

6.568.209  964639392  

53 
Hoàng Quang Tăng và Nguyễn Thị 

Tuyết Mai 
TDP2a 165 

14,58 
5 72,9            

243.267  

      

17.734.164  0987851318  

54 Trần Thanh Bình và Đặng Thị Hương TDP2a 161 
12,07 

5 60,35 
           

243.267  

      

14.681.163     

55 Phạm Văn Hậu và Trần Thị Thanh Hoa TDP2a 159 
8 

5 40 
           

243.267  

        

9.730.680  096817214  

E TỪ ĐƯỜNG QUANG TRUNG ĐẾN ĐƯỜNG ĐẤT              

56 Nguyễn Thị Hà và Lê Văn Hoàng TDP2a 70 
4,2 

5 21 
           

243.267  

        

5.108.607  0355530143  

57 Nguyễn Thị Nhạn TDP2a 70 
4,7 

5 23,5 
           

243.267  

        

5.716.775     

58 
Võ Huy Thiện và Nguyễn Thị Hồng 

Tuyết 
TDP2a 72 

7,6 
5 38 

           

243.267  

        

9.244.146  983923779  

59 Bùi Anh Hùng và Nguyễn Thị Phong TDP2a 74 
4,8 

5 24 
           

243.267  

        

5.838.408     

60 Hồ Văn Nghị và Nguyễn Thị Thắm TDP2a 76 6 5 30                       
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243.267  7.298.010  

61 Bùi Anh Tuấn và Lưu Thị Luyến TDP2a 78 
8,3 

5 41,5 
           

243.267  

      

10.095.581  0919330552  

62 Nguyễn Ngọc Hiếu và Phạm Lệ Quyên TDP2a 80 
4,64 

5 23,2 
           

243.267  

        

5.643.794  969236839  

63 Nguyễn Ngọc Hiếu và Phạm Lệ Quyên TDP2a 80 
4,47 

5 22,35 
           

243.267  

        

5.437.017     

64 
Nguyễn Thị Minh Tình và Nguyễn Văn 

Chức 
TDP2a 82 

4,9 
5 24,5            

243.267  

        

5.960.042     

65 Lê Xuân Sáu và Nguyễn Thị Chiến TDP2a 84 
9,55 

5 47,75 
           

243.267  

      

11.615.999  0836210478  

66 Lê Hải Thanh và Bùi Văn Minh 

Phường 22 

quận Bình 

Thạnh 

TPHCM 

  

10,4 

5 52 
           

243.267  

      

12.649.884  0836210478 

 

67 
Lê Xuân Thanh Hải và Quách Thị Thu 

Trang 
TDP2a   

10,4 
5 52            

243.267  

      

12.649.884  0836210478  

G TỪ ĐƯỜNG ĐẤT ĐẾN ĐƯỜNG BÊ TÔNG              

68 Nguyễn Văn Mạnh TDP2a   6 5 30 
           

243.267  

        

7.298.010     

69 Bảo Việt kon tum TDP2a 
 

15,05 5 75,25 243.267 18.305.842 
  

70 Phan Thành Vương và Thái Thị Len TDP2a 88 6 5 30 
           

243.267  

        

7.298.010  0399706478  

71 Đoàn Văn Oánh và Nguyễn Thị Hương TDP2a 90 5 5 25 
           

243.267  

        

6.081.675     

72 Trương Thanh Hải và Nguyễn Thị Hiên Đường 24/3 92 5,98 5 29,9 
           

243.267  

        

7.273.683     

73 
Nguyễn Văn Diệm và Hoàng Thị 

Chanh 
TDP2a 94 5 5 25 

           

243.267  

        

6.081.675     

74 Đỗ Thị Vân  TDP2a   
37,11 

5 185,55 
           

243.267  

      

45.138.192     

75 Bùi Xuân Sớm và Trần Thị Ngoan TDP2a   
10 

5 50 
           

243.267  

      

12.163.350     

H TỪ ĐƯỜNG BÊ TÔNG ĐẾN SUỐI ĐĂKUY              
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76 Bùi Xuân Sớm và Trần Thị Ngoan TDP2a   
12 

5 60 
           

243.267  

      

14.596.020  0982284525  

77 Ngân Hàng đầu tư TDP2a   
24,11 

5 120,55 
           

243.267  

      

29.325.837     

78 Phạm Văn Dát và Phạm Thị Bầu TDP2a   
12 

5 60 
           

243.267  

      

14.596.020  0376890820  

79 Nguyễn Văn Minh TDP2a   
6 

5 30 
           

243.267  

        

7.298.010  975370144  

80 LÊ Thị Thương TDP 1   
6 

5 30 
           

243.267  

        

7.298.010     

81 Chưa biết tên TDP2a   
6 

5 30 
           

243.267  

        

7.298.010     

82 Đặng Ngọc Lân và Lê Thị Thanh Thủy TDP2a   
6 

5 30 
           

243.267  

        

7.298.010  384084407  

83 Ngô Bảo Thanh và Đặng Thúy Anh TDP2a   
7,23 

5 36,15 
           

243.267  

        

8.794.102  984622045  

84 Nươm 
Thuốc trừ 

sâu 
  

11,84 
5 59,2 

           

243.267  

      

14.401.406     

85 Lê Thế Cương và Hoàng Thị Vịnh TDP2a 197 
6 

5 30 
           

243.267  

        

7.298.010     

86 Phan Xuân Toàn và Nguyễn THị Xuân TDP2a   
6 

5 30 
           

243.267  

        

7.298.010  0828413567  

87 Nguyễn Thị Hòa và Phạm Đăng Trịnh TDP 4B   
6 

5 30 
           

243.267  

        

7.298.010     

88 
Vương Văn An và Nguyễn Thị Phương 

Trang 
TDP 2B   

6 
5 30            

243.267  

        

7.298.010  0905292168  

89 
Nguyễn Thành Trung và Dương Thị 

Trang Nhung 
TDP2a   

12 
5 60            

243.267  

      

14.596.020     

90 Trần Quang Chính và Tạ Thị Tươi TDP2a   
6 

5 30 
           

243.267  

        

7.298.010  0988 414 992  

91 Nguyễn Thị Quý TDP2a 98c 
12 

5 60 
           

243.267  

      

14.596.020     

92 Nguyễn hữu Đảm và Nguyễn Thị Thắm TDP2a   
15,73 

5 78,65 
           

243.267  

      

19.132.950  0983465090  

93 Nguyễn Văn Đương và Vũ Thị Nguyệt TDP2a 100 
8,3 

5 41,5 
           

243.267  

      

10.095.581  0975338464  
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94 Phạm Văn Hồng và Lương Thị Hương TDP 3   
13,34 

5 66,7 
           

243.267  

      

16.225.909     

95 Đặng Huy Hùng và Đỗ Thị Loan 
Cán Tôn 

Thái Phát 
  

15,48 
5 77,4            

243.267  

      

18.828.866     

96 Phạm Thị Huệ 
Thu mua 

chanh dây 
  

12,12 
5 60,6            

243.267  

      

14.741.980  984082005  

97 Bùi Hữu Công 105 HV   
18,12 

5 90,6 
           

243.267  

      

22.039.990     

98 Hoàng Thị Hường và Đỗ Văn Á TDP 5   
10,4 

5 52 
           

243.267  

      

12.649.884     

99 Võ Thái Huy và Nguyễn Huyền Trang TDP2a   
5 

5 25 
           

243.267  

        

6.081.675     

100 Dương Văn Huynh (Huynh Dược) TDP2a   
4,97 

5 24,85 
           

243.267  

        

6.045.185     

101 Nguyễn Văn Tân và Hoàng Thị Loan 03 nhà 104 
17,76 

5 88,8 
           

243.267  

      

21.602.110  0978239315  

102 Hàn Thanh Tâm và Trần Thị Tuế     
9 

5 45 
           

243.267  

      

10.947.015  0782615569  

103 Hà Nghĩa Doan và Nguyễn Thị Thanh 
Ngõ 30/4 

CVA TDP 7 
  

5 
5 25            

243.267  

        

6.081.675  0988101867  

104 Từ Thị Thu Lan và Từ Hòa Hoàng TDP2a   
13,96 

5 69,8 
           

243.267  

      

16.980.037     

105 
Trần Văn Toàn và Nguyễn Thị Vân 

Anh 
TDP2a   

5,3 
5 26,5 

           

243.267  

        

6.446.576     

106 
Từ Hòa Chí Hiếu (Từ Hòa Lanh và 

Nguyễn Thị Mười) 
TDP2a   

4 
5 20            

243.267  

        

4.865.340  0342565562  

107 Mai Thị Lý Gia Lai   
5,1 

5 25,5 
           

243.267  

        

6.203.309     

108 Nguyễn Công Binh và lê Thị Viên 
DAK 

NGOK 
  

8,4 
5 42 

           

243.267  

      

10.217.214     

109 Bần  Kon Tum   
15 

5 75 
           

243.267  

      

18.245.025     

110 Nguyễn Văn An Võ Thị Cẩm Nga   114 
6,5 

5 32,5 
           

243.267  

        

7.906.178     

111 Bình Tiệm hớt tóc   3,9 5 19,5                       
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243.267  4.743.707  

112 Võ Văn Khạm và Trần Thị Thúy   116 
5,91 

5 29,55 
           

243.267  

        

7.188.540  0898361739  

113 
Nguyễn Lê Tường Vinh và Đặng Thị 

Quyên Quyên 
Việt Hoàng   

6,1 
5 30,5            

243.267  

        

7.419.644     

114 
Lê Thị Thanh Ngân và Trần Văn 

Thắng; Nguyễn Thị Tâm 
TDP2a 118 

10 
5 50            

243.267  

      

12.163.350  0937277275  

115 Lê Thị Nhi TDP2a 118 
5 

5 25 
           

243.267  

        

6.081.675  0963077268  

116 Nguyễn Ngọc Sáng và Lương Thị Lê   118b 
18,1 

5 90,5 
           

243.267  

      

22.015.664  0977275872  

TỔNG (116 hộ) 5.459,75 
 

1.328.177.003 
  

 

 

STT Họ Và Tên 
Địa chỉ 

thường trú 
Số nhà 

Chiều 

dài mặt 

đường 

thửa đất  

Chiều dài 

phạm vi 

đất hành 

lang (m) 

 Diện 

tích 

(m2)  

Giá tiền cần 

nộp trên 1m2 
Thành tiền Ghi chú 

    
 

1 
Nguyễn Viết Chiến và Trần Thị 

Thương 
TDP3   4 5 20 243.267 4.865.340 

  

2 Trần Thị Hợi và Lê Văn Hiển TDP3 219 8,54 5 42,7 243.267 10.387.501 
  

3 Đặng Thị Toanh TDP3 217b 6,17 5 30,85 243.267 7.504.787 0972744885 
 

4 Phạm Văn Chúc và Bùi Thị Huệ TDP3 215-217 13 5 65 243.267 15.812.355 
  

5 
Dương Văn Tùng và Thân Thị Tuyết 

Sương 
TDP3 215a-209 5,4 5 27 243.267 6.568.209 0984077677 

 

6 Phạm Công Kỷ và Cao Thị Liên TDP3 213 11,12 5 55,6 
       243.267  

            

13.525.645     
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7 
Dương Văn Tùng và Thân Thị Tuyết 

Sương 
TDP3 215A 4 5 20 

       243.267  

              

4.865.340  0984077677  

8 Hoàng Ngọc Hảo và Trần Thị Vỹ 

Cà phê chậm 

  

5 5 25 
       243.267  

              

6.081.675     

28 Quang 

Trung  
5 5 25 

       243.267  

              

6.081.675     

9 
Đặng Văn Thắng và Trịnh Thị Thúy 

Thương 
TDP3 209 4,99 5 24,95 

       243.267  

              

6.069.512     

10 Phạm Văn Hồng và Bùi Thị Thảo TDP3 209A 3,85 5 19,25 
       243.267  

              

4.682.890     

11 
Nguyễn Trọng Phương và Phạm Thị 

Toan 
TDP3 207 5 5 25 

       243.267  

              

6.081.675  0905614277  

12 Đỗ Văn Lập và Khuất Thị Thiêu TDP 6   4,95 5 24,75 
       243.267  

              

6.020.858  0706129238  

13 Hoàng Quang Tiến và Đặng Thị Ngân 

Tiệm Quý Xinh 

+ Rang say cà 

phê (158HV 

TDP 7) 
 

22,98 5 114,9 243.267 27.951.378 
  

14 Dương Thanh Hà TDP3   7 5 35 
       243.267  

              

8.514.345     

15 Dương Văn Trung TDP3 205 15,65 5 78,25 
       243.267  

            

19.035.643     

16 Phạm Thị Qúy TDP 3   7,58 5 37,9 
       243.267  

              

9.219.819  0946161573  

17 Nguyễn Thị Cúc TDP3 203 10,5 5 52,5 
       243.267  

            

12.771.518  0394211341  

18 Trường Tiểu học Kim Đồng TDP3   68,6 5 343        243.267  
            

83.440.581  
  

 

TỔNG (18 hộ) 
 

1066,65 
 

259.480.746 
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STT Họ Và Tên 
Địa chỉ 

thường trú 
Số Nhà 

Chiều 

dài mặt 

tiền 

thửa đất  

Chiều dài 

phạm vi 

đất hành 

lang (m) 

Diện 

tích 

(m2) 

Giá tiền cần 

nộp trên 1m2 

Thành tiền 

(đồng) 
Ghi chú 

 
1 Lê Sỹ Đông TDP7   2,88 5 14,4 

       243.267  

             

3.503.045     

2 Tạ Thị Hồng Đượm TDP7 144 10,73 5 53,65 
       243.267  

           

13.051.275     

3 Bùi Thị Hải Giang TDP7 144 5 5 25 
       243.267  

             

6.081.675  0986394833  

4 Hoàng Quang Tiến và Đặng Thị Ngân 158 HV 142 10,22 5 51,1 
       243.267  

           

12.430.944  0914021257 
 

5 Bùi Văn Ích và Hoàng Thị yến TDP7 140 6,13 5 30,65 
       243.267  

             

7.456.134  0772286880 
 

6 Phạm Trọng Hàn và Phạm Thị Ngỡi TDP7 138 5,68 5 28,4 
       243.267  

             

6.908.783  0988444025 
 

7 Đào Đại Hoành (con cô toan) TDP 3   8 5 40 
       243.267  

             

9.730.680  0973450708 
 

8 Trần Đình Vân và Mai Thị Hoa TDP7 134 5 5 25 
       243.267  

             

6.081.675    
 

9 Nguyễn Đình Tốt và Lê Thị Hiền TDP7 132 13,36 5 66,8 
       243.267  

           

16.250.236    
 

10 Ngô Văn Phụng và Trần Thị Liễu TDP6 262 6,11 5 30,55 
       243.267  

             

7.431.807    
 

11 
Nguyễn Văn Dũng  và Trần Thị Hồng 

Vân 
    5,33 5 26,65 

       243.267  

             

6.483.066  0945427679 
 

12 Nguyễn Văn Tiến   130 6 5 30 
       243.267  

             

7.298.010     
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13 Nguyễn Văn Sỹ và Nguyễn Thị Hiền TDP7 130 6 5 30 
       243.267  

             

7.298.010  0986208699 
 

14 Đỗ Hùng và Hoàng Thúy Vui TDP7 128 4,18 5 20,9 

       243.267  

             

5.084.280  0862528799 
 

15 
Nguyễn Thanh Lâm và Đinh Thị Thu 

Yến 
  126 4,21 5 21,05 

       243.267  

             

5.120.770    
 

16 Hoàng Thị Kim Thu TDP7 124 15,23 5 76,15 
       243.267  

           

18.524.782  0377885807  

17 Lê Văn Hùng     6,2 5 31 
       243.267  

             

7.541.277     

18 
Nguyễn Sỹ Dũng và Nguyễn Thị lệ 

Huyền 
  122 5,12 5 25,6 

       243.267  

             

6.227.635  0945427679  

19 Đào Hồng Riêng TDP7 120 16,96 5 84,8 
       243.267  

           

20.629.042  0335813532  

20 Khuất Thế Tuấn và Phan Thị Thìn TDP 6   5 5 25 
       243.267  

             

6.081.675  0349138911 
 

21 Trương Thị Tình TDP7   23 5 115 
       243.267  

           

27.975.705  0976572479  

Tổng (21 hộ) 
  

851,70 243.267 207.190.504 
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